ĐỀ THI VÀO 10

Bài 1: (1,5 điểm) 

        Cho 2 biểu thức A = 

[image: image1.wmf]+-

32x 8x18x 

( với x ≥ 0) và B = 
         a) Rút gọn biểu thức A, B.

         b) Tìm các giá trị của x để giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B.

Bài 2: (1,5 điểm) 

1. (0,75 điểm). Cho hàm số y =  x + 4 (d). 

Viết phương trình đường thẳng (d’), biết (d’) đi qua điểm M(-3; -1) và song song với đường thẳng (d).

2.(0,75 điểm). Giải hệ phương trình sau:  
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Bài 3: (2,5 điểm) 

1.  (1,5 điểm) Cho hàm số y = x 2 có đồ thị là Parabol (P) và đường thẳng (d): y = 2x + m . 
     a, Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) trong trường hợp m = 3. 
     b, Gọi x1, x2 là hoành độ của A và B. Tìm m để x12 + x22 = 2

2. Theo Điều 6 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể:

“ Đối với ôtô:

 Phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 

10 km/h.

Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu điều khiển chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h.

Phạt tiền từ 7 triệu đến 8 triệu đồng nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.”
Áp dụng các quy định trên để giải bài toán sau:

Một cơ quan tổ chức đi du lịch Hà Nội – Cát Bà bằng 2 xe ô tô qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng dài 120km. Hai xe cùng khởi hành lúc tại đầu đường cao tốc phía Hà Nội, xe thứ nhất chạy chậm hơn xe thứ hai 44km/h do đó xe thứ nhất đến hết đường cao tốc chậm hơn xe thứ hai là 22 phút. Biết rằng khi đến cuối đường có trạm kiểm soát tốc độ, hỏi khi đó có xe nào trong hai xe bị xử phạt vi phạm tốc độ hay không? Mức xử phạt là bao nhiêu tiền? (Giả sử vận tốc hai xe không đổi trên cao tốc)

Chú ý rằng: tốc độ thiết kế lên tới 120 km/giờ.
Bài 4. (3,0 điểm )
1.Cho đường tròn (O), từ điểm M nằm ngoài (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MNE không đi qua O (N nằm giữa M và E)
  a. Chứng minh MA2=MN.ME.

  b. Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh MN.ME = MH.MO, từ đó suy ra tg NHOE nội tiếp.

  c. Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng OM và (O). Chứng minh NI là tia phân giác của 
[image: image4.wmf]·
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2.  Tính thể tích của hình tạo thành khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AB biết rằng AB = 9cm, AD = 6cm

Bài 5 (1điểm ). 

a) Cho a, b > 0. Chứng minh rằng: 3(b2 + 2a2) ( (b + 2a)2
b) Cho a, b, c > 0 thỏa mãn ab + bc + ca = abc. 

    Chứng minh rằng: 
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	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	a) Với x ≥ 0 ta có A = 
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	b) Để giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B thì 
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(TM). Vậy: 
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thì giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B.
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	2. 1. (0,75đ) Gọi phương trình tổng quát của đồ thị hàm số (d’) là: y = a.x + b

 Vì đường thẳng (d’) song song với đường thẳng (d) nên ta có: a = 1; b [image: image13.wmf]¹

4.

Vì đường thẳng (d’) đi qua điểm M(-3;-1) nên ta có: -3.a + b = - 1 [image: image14.wmf]Û

-3.1 + b = - 1 [image: image15.wmf]Û

b = 2 (thoả mãn b [image: image16.wmf]¹

4). Vậy phương trình của đường thẳng (d’) là: y = x + 2.
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	2.   
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Vậy hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là (x;y) = (1;1)
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	Bài 3
	Đáp án
	điểm

	1

(1,5 điểm)
	a. + Ptrình hoành độ giao điểm của (P) và (d):  x2 = 2x + m ⇔ x 2 – 2x – m = 0 (*)

∆’ =  1 + m 

(d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B  ⇔ ∆' > 0⇔ m + 1 > 0 ⇔ m > – 1 

+ Khi m = 3 ta có phương trình:  x 2 – 2x – 3 = 0(1)

a = 1; b = -2; c = -3

a – b + c = 0

phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt xA = -1; x B = 3

Suy ra: yA = 1 ; yB = 9

Vậy m = 3 thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A(3; 9) và B( – 1; 1)
	0.25
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	b. Với m > -1, phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1, x2
Theo hệ thức Viet: x1 + x2 = 2 và x1.x2 = m

Xét x12 + x22 = 2[image: image20.png]


 (x1 + x2)2 – 2x1.x2 = 2

[image: image22.png]


 4 – 2m = 2[image: image24.png]


 m = 1(thỏa mãn)

Vậy m = 1 là giá trị cần tìm
	0.25
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	2

(1 điểm)
	Gọi vận tốc xe thứ nhất là x (km/h ; x>0)

Vận tốc xe hai là x+44( km/h)

Thời gian đi trên cao tốc xe thứ nhất  
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Thời gian xe thứ hai đi trên cao tốc là 
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Vì xe thứ nhất đến chậm hơn xe thứ hai là 22 phút ta có phương trình: 
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 - 
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 = 
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Giải phương trình được x = 100

Xe thứ nhất đi đúng tốc độ cho phép

Xe thứ hai vượt quá tốc độ 24km/h do đó mức xử phạt là : 4 triệu đến 6 triệu đồng

Chú ý rằng: tốc độ thiết kế lên tới 120 km/giờ.
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1.- Vẽ hình đúng để làm được câu a

a. Chứng minh MA2=MN.ME

- Xét 
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MEA có: 
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là góc chung
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( Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 
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 trong đường tròn (O))

=> 
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MEA (g.g) => 
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b. Chứng minh MN.ME = MH.MO, từ đó suy ra tứ giác NHOE nội tiếp.

- Có MA 
[image: image40.wmf]^

OA ( T/chất tiếp tuyến của đường tròn) =>
[image: image41.wmf]D

MAO vuông tại A (1)
- Vì MA, MB lần lượt là tiếp tuyến tại A và B của (O) (GT) => AM = MB (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) => M thuộc đường trung trực của AB.

- Mà O thuộc đường trung trực của AB ( VÌ OA = OB = R)  => MO là đường 
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	 trung trực của AB => MO 
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AB tại H hay AH 
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	- (1), (2) => 
[image: image44.wmf]2

.

AMMHMO
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( Hệ thức lượng trong tam giác vuông)

- Lại có 
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 (cmt) => MN.ME = MH.MO 

- Xét 
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MOE  (c.g.c) => 
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( 2 góc tương ứng)

- Mà 
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là góc ngoài tại đỉnh H của tứ giác NHOE => Tứ giác NHOE nội tiếp.
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	c. Chứng minh NI là tia phân giác của 
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- Gọi D là giao điểm thứ 2 của MO với (O).

- Tứ giác INED nội tiếp (O) ( Vì 4 điểm I, N, E, D thuộc (O)) => 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image62.wmf]1
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- Vì tứ giác NHOE là tứ giác nội tiếp ( cmt) => 
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- Mà Tia NI nằm giữa hai tia NM và NH (GT) => NI là tia phân giac của 
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	2. Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh AB, AB = 9cm, 

AD = 6cm được hình trụ có chiều cao h là 9cm, bán kính đường tròn đáy r là 6cm nên thể tích của hình tạo thành là:

Áp dụng công thức V = 
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Vậy thể tích của hình tạo thành bằng 
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Chứng minh tươngtự:
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Cộng vế với vế (1), (2) và (3) :[image: image88.wmf]222222
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